
Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 10

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10A1

13 Phạm Minh Luân Vắng không phép 18/02/2013   

13 Phạm Minh Luân Vắng không phép 19/02/2013   

13 Phạm Minh Luân Vắng không phép 20/02/2013   

8 Trần Minh Khoa Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

29 Phạm Thị Thảo Quyên Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

24 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

16 Lê Thị Thuý Ngân Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

25 Lê Thị Oanh Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10A2

40 Lê Hoàng Toàn Vắng có phép 18/02/2013   

40 Lê Hoàng Toàn Không thuộc bài môn Tiếng Anh 20/02/2013   

21 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

40 Lê Hoàng Toàn Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

17 Tôn Thị Trà My Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

36 Ngô Thị Cẩm Thi Không đồng phục 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10A3

6 Hồ Trường Giang Vắng không phép 20/02/2013   

36 Nguyễn Thị Bé Thơ Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

21 Cao Thị Tú My Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

42 Trần Tuấn Vũ Không thuộc bài môn GDCD 20/02/2013   

15 Nguyễn Hà Lam Linh Không thuộc bài môn GDCD 20/02/2013   

20 Huỳnh Thị xuân Mai Nói chuyện trong giờ học 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10A4

43 Nguyễn Hữu Lộc Vắng không phép 20/02/2013   

17 Nguyễn Thanh Lâm Tóc không đúng qui định 19/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B1

19 Trần Minh Khai Không chuẩn bị bài 19/02/2013   

38 Trần Thanh Tuyền Vắng có phép 20/02/2013   

24 Trương Thị xuân Lan Vắng có phép 18/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B10

17 Lê Thị Huỳnh Như Không đồng phục 18/02/2013   

5 Trần Thành Đạt Vắng không phép 18/02/2013   

36 Dương Thị Bảo Yến Không đồng phục 18/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 10

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B10

22 Nguyễn Hiền Tài Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B2

32 Đoàn Thị Phương Quỳnh Không thuộc bài môn Địa 18/02/2013   

41 Nguyễn Thảo Vy Đồng phục không đúng qui định 20/02/2013   

39 Trần Trung Trực Vắng không phép 20/02/2013   

13 Nguyễn Hồng Khánh Vắng có phép 21/02/2013   

19 Trần Văn Hoài Nam Không thuộc bài môn Địa 18/02/2013   

11 Bùi Mỹ Hường Vắng không phép 18/02/2013   

38 Nguyễn Văn Tính Vắng có phép 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B3

2 Huỳnh Thế Bảo Không tập trung trong giờ học 18/02/2013   

9 Nguyễn Thị Ngọc Hân Vắng có phép 19/02/2013   

9 Nguyễn Thị Ngọc Hân Vắng không phép 18/02/2013   

2 Huỳnh Thế Bảo Không đồng phục 20/02/2013   

11 Lê Hoàng Không đồng phục 20/02/2013   

21 Nguyễn Văn Sang Vắng không phép 21/02/2013   

21 Nguyễn Văn Sang Vắng không phép 18/02/2013   

1 Lê Thế Anh Không tập trung trong giờ học 18/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B4

4 Dương Quốc Bảo Không chuẩn bị bài 19/02/2013 Tiết 1 buổi sáng Thể dục

4 Dương Quốc Bảo Vắng không phép 19/02/2013 Tiết 1 buổi sáng Thể dục

40 Lê Khánh Tường Vắng có phép 19/02/2013   

19 Huỳnh Nhựt Linh Vắng không phép 19/02/2013   

13 Nguyễn Duy Khang Vắng không phép 19/02/2013   

18 Trần Ngọc Lel Vắng không phép 19/02/2013   

5 Nguyễn Gia Bảo Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 20/02/2013   

43 Nguyễn Vũ Sang Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 20/02/2013   

40 Lê Khánh Tường Vắng có phép 20/02/2013   

15 Phạm Thị Mỷ Kiều Không thuộc bài môn Hóa 20/02/2013   

40 Lê Khánh Tường Tóc không đúng qui định 21/02/2013   

12 Võ Thị Bé Huyền Vắng không phép 21/02/2013   

31 Huỳnh Thị Hồng Thắm Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 20/02/2013   

12 Võ Thị Bé Huyền Vắng có phép 20/02/2013   

31 Huỳnh Thị Hồng Thắm Không thuộc bài môn Hóa 20/02/2013   

27 Trần Nguyễn Tấn Phát Không thuộc bài môn Hóa 20/02/2013   

Trang 66©Prosoft.com.vn



Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 10

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B4

41 Đoàn Nhựt Vi Vắng không phép 19/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B5

37 Lại Văn Vàng Vắng không phép 18/02/2013   

4 Lê Hoàng Bảo Vắng không phép 18/02/2013   

25 Trương Huỳnh Phú Vắng không phép 18/02/2013   

32 Bùi Thị Bích Thuỷ Vắng có phép 19/02/2013   

28 Võ Thanh Sang Không đồng phục 20/02/2013   

6 Lê Mỹ Châu Ngồi sai sơ đồ lớp 20/02/2013   

26 Lê Chí Phước Ngồi sai sơ đồ lớp 20/02/2013   

25 Trương Huỳnh Phú Ngồi sai sơ đồ lớp 20/02/2013   

25 Trương Huỳnh Phú Vắng không phép 21/02/2013   

10 Nguyễn Chí Hải Ngồi sai sơ đồ lớp 20/02/2013   

18 Nguyễn Tuấn Lộc Ngồi sai sơ đồ lớp 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B6

16 Mai Thanh Liêm Không thuộc bài môn Toán 19/02/2013   

27 Lê Phước Tấn Không thuộc bài môn Toán 19/02/2013   

14 Phan Thị Thúy Kiều Không thuộc bài môn Toán 19/02/2013   

22 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Vắng có phép 20/02/2013   

13 Nguyễn Hồng Khá Làm mất trật tự trong lớp 20/02/2013   

11 Nguyễn Thế Hiển Làm mất trật tự trong lớp 20/02/2013   

14 Phan Thị Thúy Kiều Vắng có phép 18/02/2013   

24 Lê Quốc Phong Vắng không phép 21/02/2013   

6 Nguyễn Thị Hồng Điệp Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 20/02/2013   

33 Trần Thị Bảo Trân Đồng phục không đúng qui định 20/02/2013   

35 Nguyễn Thanh Tùng Làm mất trật tự trong lớp 20/02/2013   

22 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Vắng có phép 19/02/2013   

21 Nguyễn Thị Kiều Mơ Vắng không phép 20/02/2013   

3 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Không thuộc bài môn Toán 19/02/2013   

26 Trần Ngọc Minh Tân Không thuộc bài môn Toán 19/02/2013   

21 Nguyễn Thị Kiều Mơ Vắng không phép 21/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B7

7 Đinh Trường Giang Không đồng phục 20/02/2013   

33 Cao Thị Mỹ Tiên Không thuộc bài môn Sử 21/02/2013   

26 Võ Thị Tuyết Sương Vắng không phép 18/02/2013   

41 Nguyễn Thị Tuyết xuân Không thuộc bài môn Sử 21/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 10

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B7

25 Hà Minh Quân Không thuộc bài môn Sử 21/02/2013   

31 Huỳnh Thị Cẩm Thu Vắng có phép 19/02/2013   

31 Huỳnh Thị Cẩm Thu Vắng không phép 20/02/2013   

31 Huỳnh Thị Cẩm Thu Vắng không phép 21/02/2013   

31 Huỳnh Thị Cẩm Thu Vắng không phép 18/02/2013   

30 Trần Đức Thịnh Ăn quà vặt trong lớp 18/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B8

21 Trần Quan Quân  Đi học trễ 19/02/2013   

21 Trần Quan Quân Vắng có phép 20/02/2013   

33 Phạm Huyền Trang Vắng không phép 20/02/2013   

3 Châu Hoàng Đông Không làm bài tập 20/02/2013   

2 Ngô Thị Mộng Cầm Không làm bài tập 20/02/2013   

34 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Không làm bài tập 20/02/2013   

5 Nguyễn Thị Thu Hạnh Không làm bài tập 20/02/2013   

21 Trần Quan Quân Đồng phục không đúng qui định 21/02/2013   

15 Nguyễn Phương Nam Đồng phục không đúng qui định 21/02/2013   

38 Huỳnh Thị Hồng Tươi Không trung thực trong kiểm tra 21/02/2013   

25 Nguyễn Kim Thuỳ Vắng có phép 21/02/2013   

29 Lê Thanh Tiến Không làm bài tập 20/02/2013   

33 Phạm Huyền Trang  Đi học trễ 19/02/2013   

4 Nguyễn Hoàng Giang Vắng không phép 21/02/2013   

33 Phạm Huyền Trang Vắng có phép 18/02/2013   

16 Nguyễn Thụy Khoa Nam Không làm bài tập 20/02/2013   

3 Châu Hoàng Đông Phát biểu linh tinh trong giờ học 20/02/2013   

6 Huỳnh Nhật Hào Phát biểu linh tinh trong giờ học 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B9

4 Mỳ Văn Hải Tóc dài 18/02/2013   

28 Nguyễn Hữu Tâm Tóc dài 18/02/2013   

14 Lê Gia Lập Vắng không phép 18/02/2013   

6 Lê Quang Hậu Vắng có phép 20/02/2013   

14 Lê Gia Lập Vắng không phép 20/02/2013   

26 Võ Ngọc Như Không làm bài tập 20/02/2013   

14 Lê Gia Lập Vắng không phép 21/02/2013   

10 Nguyễn Ngọc Thanh Huy Vắng có phép 21/02/2013   

4 Mỳ Văn Hải Không thuộc bài môn Văn 21/02/2013   

27 Mỹ Phát Tài Không thuộc bài môn Văn 21/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 10

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 10B9

28 Nguyễn Hữu Tâm Không thuộc bài môn Văn 21/02/2013   

12 Trương Thị Ngọc Huyền Vắng không phép 18/02/2013   

29 Nguyễn Thị Hồng Thắm Không đồng phục 18/02/2013   

129Tổng Khối Khối 10

Thới Lai, ngày 2 tháng 3 năm 2013
Hiệu Trưởng

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 11

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11A1

33 Trần Thị Út Vắng có phép 18/02/2013   

33 Trần Thị Út Vắng có phép 19/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11A2

14 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Vắng có phép 21/02/2013   

38 Huỳnh Trần Duy Uyên Không thuộc bài môn Lý 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11A3

29 Võ Tuấn Phương Không thuộc bài môn Toán 20/02/2013   

30 Ngô Trần Thanh Sáng Không thuộc bài môn Toán 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11A4

1 Huỳnh Thanh Tùng Anh Vắng không phép 20/02/2013   

4 Nguyễn Văn Đồng Vắng có phép 21/02/2013   

37 Đỗ Thị Ánh Tuyết Vắng có phép 22/02/2013   

1 Huỳnh Thanh Tùng Anh Vắng không phép 22/02/2013   

1 Huỳnh Thanh Tùng Anh Vắng không phép 18/02/2013   

1 Huỳnh Thanh Tùng Anh Vắng không phép 19/02/2013   

7 Nguyễn Thị Ánh Hương  Đi học trễ 22/02/2013   

1 Huỳnh Thanh Tùng Anh  Đi học trễ 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11A5

18 Lại Thị Ngân Vắng không phép 18/02/2013   

18 Lại Thị Ngân Vắng có phép 20/02/2013   

21 Lê xuân Nhật Vắng không phép 21/02/2013   

18 Lại Thị Ngân Vắng có phép 22/02/2013   

18 Lại Thị Ngân Vắng có phép 19/02/2013   

5 Nguyễn Thái Bình Vắng không phép 18/02/2013   

19 Nguyễn Thị Mộng Ngân Không thuộc bài môn Lý 22/02/2013   

18 Lại Thị Ngân Vắng có phép 21/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B1

15 Đỗ Kim Hoàng Vắng không phép 18/02/2013   

38 Phạm Minh Tùng Vắng không phép 18/02/2013   

3 Thái Công Chánh Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 19/02/2013   

38 Phạm Minh Tùng Vắng có phép 19/02/2013   

20 Nguyễn Minh Mẩn Vắng có phép 19/02/2013   

7 Trần Quốc Duy Vắng không phép 19/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 11

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B1

32 Nguyễn Quang Thắng Vắng không phép 18/02/2013   

5 Đặng Văn Cường Không thuộc bài môn Văn 21/02/2013   

32 Nguyễn Quang Thắng Không thuộc bài môn Văn 21/02/2013   

7 Trần Quốc Duy  Đi học trễ 22/02/2013   

27 Tô Thị Hồng Oanh Không làm bài tập 22/02/2013   

2 Huỳnh Tuấn Cảnh  Đi học trễ 22/02/2013   

17 Lương Đình Huy Không làm bài tập 22/02/2013   

27 Tô Thị Hồng Oanh Vắng không phép 18/02/2013   

6 Nguyễn Hoàng Duy Vắng không phép 18/02/2013   

2 Huỳnh Tuấn Cảnh Vắng không phép 20/02/2013   

10 Cao Lê Đạt Không thuộc bài môn Văn 21/02/2013   

6 Nguyễn Hoàng Duy Tóc dài 19/02/2013   

8 Trần Thanh Dự Không thuộc bài môn Văn 21/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B2

24 Nguyễn Minh Nhựt Vắng có phép 18/02/2013   

15 Trần Thị Kim Khoa Vắng có phép 18/02/2013   

31 Trần Anh Tuấn Tóc dài 19/02/2013   

19 Ngô Thành Long Vắng có phép 19/02/2013   

4 Nguyễn Thị Dung Vắng không phép 19/02/2013   

11 Nguyễn Thị Ánh Hồng Vắng có phép 18/02/2013   

25 Nguyễn Thị Y Phụng Vắng có phép 18/02/2013   

31 Trần Anh Tuấn Không thuộc bài môn Lý 21/02/2013   

13 Phạm Minh Kha  Đi học trễ 22/02/2013   

30 Lâm Thanh Toàn Vắng có phép 18/02/2013   

34 Nguyễn Tuấn Vũ Không thuộc bài môn Lý 21/02/2013   

19 Ngô Thành Long Vắng có phép 21/02/2013   

1 Dương Tuấn Anh Vắng có phép 18/02/2013   

19 Ngô Thành Long  Đi học trễ 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B3

33 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết Vắng có phép 19/02/2013   

1 Lê Lương Trường An Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

8 Nguyễn Thị Diễm Hương Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

27 Bùi Thị Thủy Tiên Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

33 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết Vắng không phép 18/02/2013   

16 Phan Thị Mỹ Nhân Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

13 Cao Thanh Luân Tóc dài 19/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 11

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B3

15 Phạm Thái Nguyên Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

28 Trần Kim Tiếng  Đi học trễ 19/02/2013   

1 Lê Lương Trường An Vắng không phép 18/02/2013   

6 Võ Phi Hùng Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

12 Đào Phước Lợi Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

13 Cao Thanh Luân Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

7 Trần Thị Huyền Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

34 Đặng Thị Tố Uyên Giày dép sai qui định 21/02/2013   

26 Phạm Văn Thức Không đồng phục 21/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B4

15 Trần Hữu Lợi Vắng không phép 18/02/2013   

33 Ngô Minh Truyền Giày dép sai qui định 21/02/2013   

13 Phùng Nhật Linh  Đi học trễ 22/02/2013   

24 Nguyễn Hữu Thạnh Vắng có phép 21/02/2013   

16 Lâm Hoàng Minh  Đi học trễ 22/02/2013   

20 Lương Gia Nhẫn Vắng không phép 22/02/2013   

32 Nguyễn Thanh Trọng Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

20 Lương Gia Nhẫn Vắng có phép 21/02/2013   

30 Nguyễn Thiên Trang Giày dép sai qui định 22/02/2013   

3 Huỳnh Thị Ngọc Châu Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

18 Phạm Huệ Nhân Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 21/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B5

34 Nguyễn Chí Tín Không làm bài tập 19/02/2013   

25 Huỳnh Tấn Phát Không làm bài tập 19/02/2013   

8 Nguyễn Chí Hiểu Không làm bài tập 19/02/2013   

23 Nguyễn Hồng Nhung Vắng có phép 20/02/2013   

36 Trần Thị Diễm Trinh Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 22/02/2013   

10 Kiều Lý Hùng Tóc dài 22/02/2013   

2 Hoàng Duy Bảo Tóc dài 22/02/2013   

1 Võ Quốc Anh Tóc dài 22/02/2013   

23 Nguyễn Hồng Nhung Vắng không phép 21/02/2013   

9 Lương Thế Thành Hoàn Vắng có phép 21/02/2013   

18 Nguyễn Thị Mộng Ngân Không thuộc bài môn GDCD 20/02/2013   

7 Nguyễn Văn Hậu Không làm bài tập 19/02/2013   

7 Nguyễn Văn Hậu  Đi học trễ 22/02/2013   

23 Nguyễn Hồng Nhung Giày dép sai qui định 22/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 11

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B5

21 Trần Thi Mỹ Nhân Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 22/02/2013   

34 Nguyễn Chí Tín Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 22/02/2013   

9 Lương Thế Thành Hoàn Vắng có phép 22/02/2013   

23 Nguyễn Hồng Nhung Không đồng phục 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B6

30 Nguyễn Minh Trí  Đi học trễ 18/02/2013   

15 Nguyễn Thị Diễm My Vắng không phép 21/02/2013   

11 Trần Thị Mộng Kha Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 22/02/2013   

30 Nguyễn Minh Trí Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 22/02/2013   

16 Lý Hữu Nghĩa Không thuộc bài môn Toán 22/02/2013   

32 Nguyễn Hữu Trọn  Đi học trễ 22/02/2013   

15 Nguyễn Thị Diễm My Vắng không phép 22/02/2013   

25 Đặng Hoài Thắng Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 22/02/2013   

15 Nguyễn Thị Diễm My Vắng không phép 19/02/2013   

18 Nguyễn Văn Nhiều Vắng không phép 21/02/2013   

3 Nguyễn Tuấn Anh Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B7

20 Nguyễn Hiệp Phát Vắng không phép 18/02/2013   

8 Huỳnh Thị Giao Không thuộc bài môn GDCD 20/02/2013   

3 Trần Thị Huỳnh Châu Vắng không phép 20/02/2013   

3 Trần Thị Huỳnh Châu Vắng không phép 18/02/2013   

33 Huỳnh Thị Bảo Trâm Vắng có phép 21/02/2013   

11 Huỳnh Thị Huỳnh Huỳnh Vắng có phép 21/02/2013   

28 Võ Đặng Thuỳ  Đi học trễ 22/02/2013   

29 Hồ Thị Thùy  Đi học trễ 22/02/2013   

14 Phương Thị Thúy Kiều  Đi học trễ 22/02/2013   

3 Trần Thị Huỳnh Châu  Đi học trễ 22/02/2013   

9 Hồ Phúc Hậu Vắng có phép 22/02/2013   

4 Nguyễn Nhựt Duy Không thuộc bài môn Tin học 22/02/2013   

7 Trưong Minh Đăng Không thuộc bài môn Sinh 22/02/2013   

20 Nguyễn Hiệp Phát  Đi học trễ 19/02/2013   

9 Hồ Phúc Hậu Vắng không phép 21/02/2013   

30 Trần Thị Hoài Thương  Đi học trễ 22/02/2013   

20 Nguyễn Hiệp Phát Không thuộc bài môn Tin học 22/02/2013   

33 Huỳnh Thị Bảo Trâm Vắng không phép 18/02/2013   

21 Nguyễn Hoài Phương  Đi học trễ 22/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 11

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B7

6 Hồ Hải Đăng  Đi học trễ 22/02/2013   

22 Đặng Nhật Quang Không thuộc bài môn Tin học 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 11B8

29 Trương Quang Trường Vắng có phép 18/02/2013   

9 Nguyễn Đại Lợi Vắng không phép 18/02/2013   

1 Nguyễn Bình An Vắng có phép 18/02/2013   

29 Trương Quang Trường Vắng có phép 20/02/2013   

34 La Ngọc Tường Vy Vắng không phép 20/02/2013   

22 Nguyễn Trung Tín Vắng không phép 20/02/2013   

3 Nguyễn Chí Cường Vắng không phép 20/02/2013   

8 Nguyễn Chung Hiếu Vắng không phép 20/02/2013   

3 Nguyễn Chí Cường Vắng không phép 21/02/2013   

24 Trần Huyền Trang Vắng có phép 21/02/2013   

3 Nguyễn Chí Cường Vắng không phép 18/02/2013   

3 Nguyễn Chí Cường Không thuộc bài môn GDCD 20/02/2013   

20 Thái Hoà Thông Vắng không phép 18/02/2013   

18 Nguyễn Thị Thuý Sang Tự ý ra ngoài 22/02/2013   

6 Huỳnh Thị Ngọc Giao Tự ý ra ngoài 22/02/2013   

11 Lê Kiều My Vắng có phép 18/02/2013   

3 Nguyễn Chí Cường Vắng không phép 22/02/2013   

15 Nguyễn Huỳnh Quang Quí Vắng có phép 18/02/2013   

17 Lê Tú Quyên Vắng không phép 20/02/2013   

13 Nguyễn Thanh Nhiều Vắng có phép 20/02/2013   

6 Huỳnh Thị Ngọc Giao Không thuộc bài môn Sinh 22/02/2013   

8 Nguyễn Chung Hiếu Vắng có phép 18/02/2013   

22 Nguyễn Trung Tín Vắng không phép 18/02/2013   

24 Trần Huyền Trang Vắng không phép 18/02/2013   

21 Trần Minh Tiến Vắng không phép 18/02/2013   

25 Võ Thị Hoàng Trăm Vắng có phép 21/02/2013   

26 Trần Ngọc Trân Tự ý ra ngoài 22/02/2013   

20 Thái Hoà Thông Vắng có phép 20/02/2013   

34 La Ngọc Tường Vy Vắng không phép 21/02/2013   

11 Lê Kiều My Giày dép sai qui định 22/02/2013   

162Tổng Khối Khối 11

Thới Lai, ngày 2 tháng 3 năm 2013
Hiệu Trưởng

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 12

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12A1

29 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Vắng không phép 20/02/2013   

29 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Vắng có phép 18/02/2013   

29 Nguyễn Thị Thuỳ Trang  Đi học trễ 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12A2

25 Nguyễn Minh Thế Vắng có phép 20/02/2013   

18 Nguyễn Thị Yến Nhi Vắng có phép 20/02/2013   

3 Lương Thanh Bình Vắng có phép 18/02/2013   

28 Nguyễn Thị Kiều Trang Vắng có phép 18/02/2013   

31 Ngô Hoàng Tú Giày dép sai qui định 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12A3

6 Đặng Thiên Hộ Vắng có phép 18/02/2013   

7 Bùi Vũ Anh Kiệt Giày dép sai qui định 20/02/2013   

29 Trần Thị Linh Tuyến Giày dép sai qui định 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B1

20 Mai Thị Kim Ngọc Vắng có phép 19/02/2013   

32 Lê Thị Việt Trinh Vắng có phép 19/02/2013   

9 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Vắng không phép 21/02/2013   

16 Lê Thanh Huy Vắng không phép 18/02/2013   

13 Lê Minh Hiếu Vắng không phép 18/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B2

29 Lâm Thu Trúc Vắng không phép 18/02/2013   

29 Lâm Thu Trúc Vắng có phép 18/02/2013   

29 Lâm Thu Trúc Vắng không phép 19/02/2013   

27 Nguyễn Thị Hồng Trinh Vắng không phép 18/02/2013   

22 Trần Thanh Thắng Vắng có phép 18/02/2013   

29 Lâm Thu Trúc Vắng không phép 21/02/2013   

8 Bùi Tấn Đạt Vắng có phép 18/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B3

15 Đổ Hoàng Huy Không thuộc bài môn Tiếng Anh 19/02/2013   

16 Trần Thị Ngọc Huyền Vắng không phép 21/02/2013   

20 Lê Thị Cẩm Loan  Đi học trễ 22/02/2013   

18 Nguyễn Thị Mỹ Linh Vắng không phép 21/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 12

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B4

16 Lê Thị Mỹ Ngọc Vắng không phép 20/02/2013   

31 Huỳnh Thị Mộng Trinh Vắng có phép 18/02/2013   

19 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 19/02/2013   

19 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Vắng không phép 20/02/2013   

5 Nguyễn Thị Thuý Diễm Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 19/02/2013   

10 Đỗ Thị Ngọc Điệp Không thuộc bài môn Sử 21/02/2013   

19 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Vắng có phép 22/02/2013   

2 Nguyễn Phước Anh Vắng có phép 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B5

20 Nguyễn Hữu Nhân Giày dép sai qui định 19/02/2013   

8 Phạm Minh Hận Vắng không phép 20/02/2013   

3 Hồ Kim Cương Vắng không phép 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B6

6 Bùi Thị Mỹ Hạnh Không thuộc bài môn Tiếng Anh 20/02/2013   

2 Bùi Trùng Dương  Đi học trễ 22/02/2013   

27 Ngô Thị Ngọc Thi  Đi học trễ 22/02/2013   

24 Trương Minh Sơn Vắng không phép 22/02/2013   

33 Đặng Trần Khánh Vy  Đi học trễ 22/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B7

25 Nguyễn Việt Thái Vắng không phép 18/02/2013   

22 Phạm Thị Diễm Sương Vắng không phép 18/02/2013   

7 Phạm Thị Thu Hân Vắng có phép 18/02/2013   

19 Đinh Hoài Nhựt Vắng có phép 18/02/2013   

22 Phạm Thị Diễm Sương Vắng không phép 19/02/2013   

25 Nguyễn Việt Thái Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 19/02/2013   

5 Lê Huỳnh Đức Không thuộc bài môn Toán 20/02/2013   

7 Phạm Thị Thu Hân Giày dép sai qui định 20/02/2013   

7 Phạm Thị Thu Hân Không thuộc bài môn Toán 20/02/2013   

1 Nguyễn Hồng Chúc Giày dép sai qui định 20/02/2013   

22 Phạm Thị Diễm Sương Giày dép sai qui định 20/02/2013   

20 Nguyễn Hoài Phong Vắng có phép 20/02/2013   

22 Phạm Thị Diễm Sương Vắng không phép 21/02/2013   

6 Nguyễn Hồng Gấm Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 22/02/2013   

24 Lê Duy Tân Vắng có phép 18/02/2013   

7 Phạm Thị Thu Hân Vi phạm đồng phục:Quần ống túm 19/02/2013   
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Sở GD và ĐT Thành phố Cần Thơ
Trường THPT Thới Lai

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM HỌC SINH
Từ 18/2 đến 2/3 năm 2013

Khối: Khối 12

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B7

5 Lê Huỳnh Đức  Đi học trễ 18/02/2013   

24 Lê Duy Tân Tóc dài 20/02/2013   

34 Phạm Tuấn Vũ  Đi học trễ 22/02/2013   

7 Phạm Thị Thu Hân Vắng không phép 22/02/2013   

25 Nguyễn Việt Thái Tóc dài 19/02/2013   

31 Đinh Thị Tố Trinh Vắng có phép 18/02/2013   

22 Phạm Thị Diễm Sương Vắng không phép 20/02/2013   

STT Họ tên Vi phạm Ngày Tiết Môn Ghi chú

     Lớp: 12B8

11 Nguyễn Thị Anh Khoa Vắng có phép 18/02/2013   

8 Huỳnh Thị Ngọc Huyền Vắng có phép 19/02/2013   

24 Lê Phú Thanh Không thuộc bài môn Toán 20/02/2013   

10 Nguyễn Ngọc Khá Không thuộc bài môn Toán 20/02/2013   

7 Nguyễn Thị Diệu Hoa Không thuộc bài môn Toán 20/02/2013   

25 Trần Thị Thanh Thảo Vắng không phép 22/02/2013   

25 Trần Thị Thanh Thảo Vắng không phép 18/02/2013   

25 Trần Thị Thanh Thảo Vắng có phép 19/02/2013   

29 Đoàn Thị Thùy Không thuộc bài môn Toán 20/02/2013   
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Thới Lai, ngày 2 tháng 3 năm 2013
Hiệu Trưởng

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng
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